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1. Tên học phần: MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH
Mã học phần: CONE-230156
2. Tên Tiếng Anh: COMPUTER AND COMPUTER NETWORKING
3. Số tín chỉ: 3TC
Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần)
3(3:0:6)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: ThS - GV  Cao Xuân Vũ

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS - GV Lê Công Danh

5. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước:          Không


Môn học tiên quyết:   Không 


Khác: không

6. Mô tả tóm tắt học phần: 

Môn học trang bị cho SV kiến thức về

· Những vấn đề cơ bản về máy tính

· Kiến trúc phần cứng của máy tính và thiết bị ngoại vi

· Phân biệt các loại phần mềm trên máy tính và lĩnh vực áp dụng

· Những vấn đề cơ bản về mạng máy tính, giao thức mạng, hệ điều hành mạng

· Thiết lập và cấu hình nối mạng máy tính sử dụng Windows

7. Mục tiêu học phần
 (Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Hiểu được nguyên lý vận hành và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong công đoạn chế bản. 
	1.2

	G2
	Khả năng tra cứu thống tin, sắp xếp và đánh giá độ tin cậy của thông tin
	2.2, 2.5

	G3
	Khả năng xử lý văn bản, giao tiếp trực tuyến
	3.2

	G4
	Khả năng làm việc theo nhóm và tham gia xây dựng lưu đồ chế bản phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp
	4.4


8. Chuẩn đầu ra của học phần


	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu và giải thích được nguyên lý cấu tạo và họat động, quy trình vận hành của các thiết bị cơ bản dùng trong chế bản.
	1.2.8

	
	G1.2
	Hiểu biết các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm từ công đoạn chế bản, in, đến thành phẩm.
	1.2.11

	G2
	G2.1
	Có khả năng: Chọn cách thức nghiên cứu tài liệu phù hợp. Tra cứu và xác định thông tin bằng cách sử dụng các công cụ thư viện (tài liệu trên mạng, các cơ sở dữ liệu, công cụ tìm kiếm). Sắp xếp và phân loại thông tin chính yếu. Đánh giá  chất lượng và độ tin cậy của thông tin. Xác định những nội dung chính yếu hàm chứa trong thông tin. Liệt kê những trích dẫn về tài liệu tham khảo.
	2.2.2

	
	G2.2
	Luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật
	2.5.3

	G3
	G3.1
	Có trình độ tin học căn bản để xử lý văn bản, giao tiếp trực tuyến và giao tiếp đồ họa., thuyết trình
	3.2.2

	G4
	G4.1
	Xây dựng  và  tối ưu hóa lưu đồ chế bản và quản lý chất  lượng chế bản phù hợp vơi điều kiện thực tế doanh nghiệp và dạng sản phẩm
	4.4.2 


9. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng “Máy tính và mạng máy tính”, Khoa In & Truyền thông - Trường ĐHSPKT TP.HCM.

[2] Tống Văn On, Cấu trúc máy tính - NXB Giáo dục, 2000

[3] Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3rd edition. Jim Kurose, Keith Ross. 2004

[4] Computer Networks, 4th edition. Andrew S. Tanenbaum. 2003

10. Đánh giá sinh viên (GV gởi đến SV đầu học phần):
· Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần (GV gởi đến SV đầu học phần)
12. Đạo đức khoa học: 


· Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác , giống nhau giữa 2 sinh viên.

· Trừ 50% số điểm khi sao chép các tài liệu ( các bài báo, giáo trình, bài giảng…), không chú thích trích dẫn.

· Không  được phép  dự thi nếu chưa hoàn tất tất cả các bài tập theo yêu cầu ở mục 9

13. Ngày phê duyệt: 

14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: 

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:    

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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